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1 Nguyễn Minh Bảo 02/11/1997 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre

2 Nguyễn Quốc Bảo 30/06/1998 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An

3 Nguyễn Thị Thu Bích 05/10/1987 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

4 Nguyễn Ngọc Cẩm 11/07/1993 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

5 Nguyễn Thành Đạt 30/11/1992 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

6 Nguyễn Thiều Kiều Diễm 15/01/2000 Nữ Uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

7 Ngô Bảo King Đô 17/10/1984 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Thiều Kiều Dung 25/04/1998 Nữ Ủy ban nhân dân Quận 12 TP. Hồ Chí Minh

9 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/02/1996 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận

10 Nguyễn Việt Dũng 28/06/1981 Nam Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

11 Phạm Thành Giang 26/08/1982 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

12 Nguyễn Bảo Giang 11/04/1987 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

13 La Quốc Hậu 19/07/1994 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

14 Lê Thị Hiền 09/06/1986 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước

15 Nguyễn Xuân Hiếu 02/12/1988 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

16 Nguyễn Trí Hiếu 04/10/1994 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

17 Nguyễn Thị Kim Hoa 14/11/1971 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

18 Lê Ngọc Hoàng 04/02/1996 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

19 Lê Quốc Hội 01/01/1988 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang

20 Phạm Thị Hương 21/10/1984 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

21 Nguyễn Thị Tuyết Hường 16/07/1993 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

22 Võ Hoàng Khương 03/04/1999 Nam Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
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23 Phạm Bá Hoàng Linh 19/10/2000 Nam Ủy ban nhân dân phường Phước Long,TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

24 Phan Thanh Lĩnh 13/11/1990 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh

25 Hoàng Văn Lộc 27/08/1997 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng

26 Nguyễn Đức Long 22/06/1992 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

27 Nguyễn Thị Thu Ngân 05/11/1988 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

28 Thái Trung Nguyên 27/01/2000 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

29 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 27/02/1999 Nữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận

30 Đỗ Thị Tuyết Nha 23/05/1983 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

31 Mai Hồng Nhựt 25/08/1992 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

32 Thạch Chanh PhoLa 15/05/1995 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

33 Trần Hữu Quân 08/07/1983 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

34 Trần Quang Hồng Quân 20/11/1985 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

35 Trương Ngọc Sang 31/12/1986 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh

36 Nguyễn Đức Tài 25/09/1988 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh

37 Diệp Châu Minh Tâm 14/09/1985 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

38 Chu Kim Thành 25/12/1991 Nam Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

39 Nguyễn Minh Thảo 15/01/1998 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh

40 Trần Thị Thêm 15/10/1978 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh

41 Nguyễn Thị Thêm 02/01/1988 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

42 Lê Thị Thu 11/01/1989 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

43 Nguyễn Minh Thư 30/04/1995 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

44 Trương Thị Thanh Thúy 13/09/1994 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa

45 Nguyễn Thị Thủy 15/06/1987 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

46 Lâm Tiên 22/03/1977 Nam Công ty Cổ phần tầm nhìn Vạn Phúc Hưng

47 Lê Minh Tiến 19/02/2000 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh tỉnh Bình phước



Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị công tác

48 Hồ Sỹ Tiến 05/07/1983 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

49 Phạm Quyết Tiến 16/09/1995 Nam Nghề nghiệp tự do

50 Ngô Thị Ngọc Trân 22/08/1985 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

51 Nguyễn Thị Phương Trang 25/11/1987 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

52 Nguyễn Minh Trung 12/12/1989 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh

53 Đỗ Nhật Trường 20/06/1994 Nam Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang

54 Ngô Phi Trường 02/09/1982 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

55 Trần Thanh Tú 21/04/1994 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

56 Nguyễn Ngọc Tuấn 12/10/1999 Nam Uỷ ban nhân dân xã Phước Kiển, huyện nhà Bè TP. Hồ Chí Minh

57 Võ Huy Tuấn 25/08/1998 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh

58 Phạm Huỳnh Thanh Uyên 07/03/1990 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

59 Nguyễn Hồng Vân 30/12/1989 Nữ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 12 TP. Hồ Chí Minh

60 Trần Vinh 06/06/1988 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

61 Lê Tiến Vũ 15/09/1992 Nam Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

62 Bùi Quốc Vương 17/07/1983 Nam Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ TN,MT - Sở TN&MT tỉnh Long An
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